
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

1 PHẠM ĐÌNH PHI
18/04/201

0
Lâm Đồng Nam 6 8 5 6 25.0 6.0 9.8 4.8 5.0 Trường THCS Ninh Gia A10

2 NGUYỄN TUẤN KIỆT
22/12/201

0
Lâm Đồng Nam 6 7 6 6 25.0 5.8 11.0 5.8 5.2 Trường THCS Ninh Gia A10

3 CHẾ CÔNG ĐĂNG
19/07/201

0
Lâm Đồng Nam 7 6 5 6 24.0 6.1 9.0 3.8 5.2 Trường THCS Ninh Gia A10

4 MANG THANH SƠN
11/02/201

0
Lâm Đồng Nam 1.0 8 5 5 5 24.0 5.6 9.6 3.9 5.7 Trường THCS Ninh Gia A10

5 CHU DUY NHÂN
14/09/201

0
Lâm Đồng Nam 7 6 6 6 25.0 5.7 9.2 4.2 5.0 Trường THCS Ninh Gia A11

6 LƯU HOÀNG GIA HÂN
22/11/200

9
Lâm Đồng Nữ 6 7 6 6 25.0 5.5 10.7 5.0 5.7 Trường THCS Tân Hội A11

7 LÊ THỊ HUYỀN TRANG
24/02/201

0
Hưng Yên Nữ 6 6 6 6 24.0 5.5 10.0 5.0 5.0 Trường THCS Ninh Gia A11

8 K' TÙNG
30/11/201

0
Lâm Đồng Nam 1.0 6 6 7 6 26.0 6.0 11.4 6.2 5.2

Trường THCS Sơn 

Trung
A6

9 NGUYỄN THỊ THANH THỦY
06/07/201

0

Thanh 

Hóa
Nữ 5 6 6 6 23.0 6.0 11.1 6.0 5.1 Trường THCS Phú Hội A6

10 PHAN THỊ HÒA
05/07/201

0
Lâm Đồng Nữ 7 7 6 6 26.0 6.0 10.4 4.8 5.6 Trường THCS Ninh Gia A7

11 NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG KHOA
01/10/201

0
Lâm Đồng Nam 7 5 5 6 23.0 6.1 10.3 5.2 5.1 Trường THCS Ninh Gia A7

12 TRẦN HỢP TIÊN
29/03/200

9
Lâm Đồng Nam 7 7 6 6 26.0 6.0 10.4 4.9 5.5 Trường THCS Phú Hội A8

13 PHẠM TẤN LỢI
17/02/201

0
Lâm Đồng Nam 6 6 5 6 23.0 6.1 11.0 5.1 5.9 Trường THCS Tân Hội A8

14
TRƯƠNG TRẦN 

TUẤN
KIỆT

14/11/201

0
Lâm Đồng Nam 6 7 6 6 25.0 6.4 12.7 7.3 5.4 Trường THCS Tân Hội A9

15 LÊ VĂN THỊNH
13/10/201

0
Lâm Đồng Nam 6 7 6 6 25.0 6.4 11.4 5.3 6.1 Trường THCS Tân Hội A9

16 LÊ TRẦN THỦY TIÊN
19/03/201

0
Lâm Đồng Nữ 6 6 6 6 24.0 6.5 11.2 5.3 5.9 Trường THCS Tân Hội A9

17 NGUYỄN QUỐC ANH
26/01/201

0
Lâm Đồng Nam 7 6 5 6 24.0 6.1 10.2 4.8 5.4 Trường THCS Ninh Gia A9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 10 (Chia vào các lớp tạm thời)
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